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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

PHIẾU THÔNG TIN DI SẢN TƯ LIỆU 

Mã số:.....(03)........ 

1. Tên gọi của di sản 

a. Tên thường gọi……...………………………….……..…..………………....... 

b. Tên gọi khác (nếu có)…...………………………..…………………………… 

2. Loại hình (Căn cứ Điều 53 Luật Di sản văn hóa để xác định) 

…................................................................................................................................ 

3. Địa điểm (Ghi rõ địa danh nơi di sản tư liệu đang tồn tại/được lưu giữ tại 
xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố) 

………………………………………………………….………………………...… 

4. Chủ thể quản lý/sở hữu di sản 

a. Trường hợp chủ thể là một cá nhân: 

Họ và tên………………………………………………………………………… 

Số thẻ căn cước/ số Căn cước công dân/mã số định danh cá nhân:……………... 

…………………………ngày cấp………..…nơi cấp………………………..... 

Địa chỉ liên lạc ………………………………………………………………….. 

Số điện thoại:……………………………………………………………………. 

b. Trường hợp chủ thể là tập thể: 

Tên gọi của tổ chức/nhóm người ......................................................................... 

Họ và tên người đại diện …..……………………..…….…………………......... 

Chức danh: …………………………………………….……………………..... 

Địa chỉ liên lạc …………………………………..…………………………...... 

Số điện thoại:……………………………………..……………………………. 

5. Mô tả về di sản 

a. Quá trình hình thành, tồn tại 

………………………………………………..………………………………… 



b. Mô tả hình thức………….............................................................................. 

.............................................................................................................................. 

c. Hiện trạng di sản tư liệu 

- Tình trạng pháp lý: 

- Tình trạng bản quyền: 

- Khả năng tiếp cận: 

d. Đánh giá rủi ro 

............................................................................................................................... 

6. Giá trị của di sản 

6.1. Xác định ý nghĩa, giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa, khoa học và các lĩnh vực khác của 
di sản tư liệu đối với đời sống cộng đồng địa phương, quốc gia, khu vực và thế giới, trong 
đó phân tích theo các tiêu chí: 

a) Tính tiêu biểu, đại diện; 

b) Tính xác thực; 

c) Tính toàn vẹn; 

6.2. Khả năng tiếp cận, chia sẻ thông tin và các yếu tố tiêu biểu khác. 

7. Kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

8. Danh mục tài liệu có liên quan 

................................................................................................................................ 

9. Thông tin về người lập phiếu 

Họ và tên:..……………………………………………………………………..... 

Đơn vị công tác:.................................................................................................... 

Trình độ chuyên môn:........................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................... 

Điện thoại....................................... Email: ........................................................ 

​
Xác nhận của Trưởng ban​

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

……………., ngày..... tháng..... năm.....​
Người lập phiếu​

(Ký và ghi rõ họ tên) 



Chú thích: 

(01) Cơ quan chủ quản 

(02) Cơ quan, đơn vị trình hồ sơ 

(03) Mã số do Ban kiểm kê quy định 

 


